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Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2023 - 2024 

1) Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Stt Nội dung Tổng Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 

Giáo sư 
Phó 

Giáo sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình độ 

khác 

I Tổng số 149 2 9 37 101 0 0 0 

1.1 Kinh doanh và Quản lý 117 1 6 28 82 0 0 0 

 Quản trị kinh doanh 24 0 3 6 15 0 0 0 

 Kinh doanh thương mại 10 0 0 2 8 0 0 0 

 Tài chính - Ngân hàng 38 1 3 11 23 0 0 0 

 Kế toán 35 0 0 8 27 0 0 0 

 Kiểm toán 10 0 0 1 9 0 0 0 

1.2 Pháp luật 12 0 0 5 7 0 0 0 

 Luật kinh tế 12 0 0 5 7 0 0 0 

1.3 
Máy tính và Công nghệ 

thông tin 
10 1 3 3 3 0   0  0 

  Ngành Công nghệ thông tin 10 1 3 3 3 0   0  0 

1.4  Nhân văn 10  0 0 1 9 0  0  0 

  Ngành Ngôn ngữ Anh 10  0 0 1 9 0   0  0 
 

2) Tỉ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Lĩnh vực Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

2.1 Kinh doanh và Quản lý 20,38 

2.2 Pháp luật 10,17 

2.3 Máy tính và Công nghệ 8,5 

3.3 Nhân văn 12,18  

  Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Ngọc Ánh 

 


